
Tấm liên kết
VABX-A-ER-E12-JHTH-XR
Số bộ phận: 8191781

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Chức năng tích hợp Nắp mã hóa để chỉ định nguồn cung cấp không khí điều khiển (bên trong
hoặc bên ngoài)

Hướng dòng chảy có thể đảo ngược
Tương thích với Cụm van VTUX-A-P

Cụm van VTUX-A-S
Phù hợp với chân không có
Kích thước B x L x H 15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh -5 °C...50 °C
Mô men xoắn siết tối đa gắn tường 6 N m
trọng lượng sản phẩm 57.9 g
Kiểu lắp tấm kết nối với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12/14 cho khối di chuyển 12 mm
Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84 cho khối di chuyển 12 mm
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt NBR
Vật liệu vỏ PA gia cố
Vật liệu măng xông thép hợp kim không gỉ
Kẹp tài liệu thép hợp kim không gỉ
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